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NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP UNIT 8 

Trước khi học  NGỮ PHÁP bài 8, các em phải ôn lại ngữ pháp bài 7 đó là: 

  +  cách sử dụng từ nối (connectives) and, so, although, because, or, but, therefore. 

+ Học thuộc nghĩa các từ để hỏi và cách sử dụng của các từ hỏi đó 

UNIT 8 

A. Ngữ Pháp: 1. The past simple tense ( Thì quá khứ đơn) 

1.1 Công thức và dấu hiệu nhận biết : 

 

Với động từ thường Với động từ to be 

Câu khẳng định: S + V2/VED …  

Câu phủ định:   S + didn’t + V… 

Câu hỏi 

- Did + S + V …..? Yes, S + did hoặc No, S + 

didn’t 

- Từ hỏi + did + S + V?                     

+ S + was/ were ….. 

+ S + was not / were not …. 

Câu hỏi 

- Were/ Was + S +  …..?  

         Yes, S + was/ were 

         No, S + weren’t/ wasn’t 

- Từ hỏi + were/ was + S +…?                     

* Chú ý: V2: là động từ bất quy tắc, nằm ở cột 2 trong bảng dộng từ bất quy tắc, 

khi chuyển về thì quá khứ đơn thì phải lấy ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc ( 

bảng này các em phải mua ở nhà sách hoặc lên mạng tải), còn Ved là động từ theo 

quy tắc khi chuyển về thì quá khứ đơn chỉ cần them “ ed” vào sau động từ là 

được. 

* Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn:  

- Yesterday : hôm qua 

- ago : cách đây 

- last ….: qua , rồi, trước ( last month, last year, last week …) 

- in + năm đã xảy ra ( in 1992) 

1.2 Cách đọc động từ thêm “ ed” vào sau 

+ Có 3 cách đọc  

- Cách 1 đọc là / id/ với chữ tận cùng là t, d 

- Cách 2 đọc là / t/ với các chữ tận cùng là k, s, ss, p, ch, x, gh, c, p 

- Cách 3 đọc là / d/ với các từ còn lại 

* Từ vựng: Các em tra cách đọc trong từ điển và học thuộc 

1/ - fit:  khỏe mạnh 

- marathon (n) cuộc đua  maraton 

- last (v, adv) kéo dài, lần cuối cùng 

- achievement (n) thành tựu 

- ring (n) sàn đấu 

- wide (adj) rộng rãi 

- widely (adv) một cách rộng rãi 

- regard (v) – regarded (v) coi là, xem là, 

đánh giá 

- player (n)  người chơi 

- all the time : mọi thời đại 

- show – showed – showed/shown (v) biểu 

diễn 

- cheer (v) vui mừng 

- score – scored (v) ghi bàn 

- vote – voted (v) đề cử 

- century (n) thế kỉ 

- national hero (n) anh hung dân tộc 

- become – became- become (v) trở nên 

- well –known = famous (adj) nổi tiếng 

- King (n) vua 

2/ jog (v) chạy bộ 



- bear – born – born (v)  sinh ra 

- professional (adj) thuộc về chuyên nghiệp 

- teach – taught – taught (v) dạy học 

- begin – began – begun (v) bắt đầu 

- start – started (v) bắt đầu 

- career (n) = job : nghề nghiệp 

- win – won – won (v) chiến thắng 

- morning exercise : tập thể dục 

- chess (v, n) chơi chờ, bàn cờ 

- dream (v, n) mơ , ước mơ 

- create (v) sáng tạo 

- practice (v) luyện tập 

* thành ngữ 

- S + be good at….. : giỏi về 

II. BÀI TẬP – Phần bài tập này các em làm và nộp. 

 

PHONETICS   

I. Hãy chọn từ có phần được gạch dưới có cách phát âm khác với các từ còn lại:ED 

1. A. failed B. reached  C. absorbed  D. solved 

2. A. invited                B. attended  C. celebrated D. displayed 

3. A. removed   B. washed  C. hoped  D. missed 

4. A. looked  B. laughed  C. moved  D. stepped 

5. A. wanted  B. parked  C. stopped  D. watched 

6. A. Laughed  B. passed  C. suggested  D. placed 

7. A. believed  B. prepared  C. involved  D. liked 

8. A. lifted B. lasted  C. happened  D. decided 

9. A. collected  B. changed  C. formed  D. viewed 

A. walked  B. entertained  C. reached  D. looked 

II. Write the words in the correct column according to the pronunciation of the 

underlined part. 

( Chọn các từ dưới đây có cách đọc theo nhóm /eə/ hoặc /ɪə/) 

 here there idea where aerobics near share beer care air stair 

 sphere hear career square  really cheer spare bear fare their 

 /eə/  ___________________________________________________________  

 /ɪə/  ____________________________________________________________  

III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from 

the rest. 

1. a. fear b. near c. really d. wear 

2. a. their b. hair c. series d. there 

3. a. spare b. play c. game d. table 

4. a. keep b. cheer c. meet d. week 

5. a. sphere b. series c. here d. where 

VOCABULARY 

 Complete the sentences with the correct words in the box. 

 

1. All we need to run is good _______________. 

2. They fight in a square area with ropes around it, called a boxing _______________. 

3. _______________ are special glasses that fit closely to the face to protect the eyes 

from wind, dust, water, etc. 

4. In boxing, the fighters wear large leather boxing _______________ on their hands. 

5. Shall we play table tennis? - Great! Can you lend me a _______________? 

goggles racket skateboard skis ring paddle running shoes gloves 



6. He threw his tennis _______________ across the court in anger. 

7. When we put _______________ on we can move over snow easily. 

8. He sometimes rides his _______________ to school. 

GRAMMAR: 

I. Fill in each blank with the simple past tense of the verb from the box. 

 

1. My friends and I __________ swimming yesterday morning. 

2. We really __________ the game last Sunday. 

3. In 1958, at the age of 17, Pelé__________ his first World Cup. 

4. The Canadian hockey team __________ six goals against Switzerland. 

5. The home team __________ very well, but they lost the match. 

6. My father __________ me how to ride a bike. 

7. I __________ a new baseball cap last week. 

8. At the age of 17, Messi __________ the youngest official player and goal scorer inthe 

Spanish La Liga. 

9. She has a black belt in karate. She first __________ karate when she was seven. 

10. Argentina __________ 1 - 0 to Germany in the final. 

* Cách làm bài : - các em phải hiểu được nghĩa của các động từ trong khung,  chuyển nó 

sang cột 2 của thì quá khứ đơn, sau đó điền vào bài tập sao cho đúng nghĩa với từng câu. 

- Các động từ sau là động từ theo quy tắc, có nghĩa là khi chuyển sang thì quá khứ đơn 

các em chỉ cần thêm / ed/ vào sau động từ đó là được.  các động từ đó là: play (chơi thể 

thao), score 9 ghi bàn), enjoy ( thích). Ví dụ : play  played 

- các động từ sau phải tìm trong bảng động từ bất quy tắc 

V1 V2 V3 Nghĩa 

Go Went Gone đi 

Do Did Done Làm 

Buy Bought Bought mua 

Teach Taught Taught Dạy học 

lose Lost lost Mất 

Win Won won Thắng cuộc 

Become Became Become Trở nên 

VI. Turn the sentences into negative ( phủ định) and interrogative ( nghi vấn/ câu 

hỏi) forms. Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn của thì quá khứ đơn. 

Hướng dẫn làm bài:  Một câu chuyển thành 2 câu ( phủ định và nghi vấn) 

+ Xác định động từ to be hoặc động từ thường trong từng câu. 

+ Nếu là To be chuyển theo công thức câu phủ định và nghi vấn của to be 

+ Nếu là động từ thường chuyển theo công thức câu phủ định và nghi vấn của động từ 

thường 

 

play go do buy teach lose score win become enjoy 



1. They were in Rio last summer. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

2. We did our exercise this morning. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

3. My parents came to visit me last July. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

4. The hotel was very expensive. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

5. I had a bicycle when I was young 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

6. The children went to the zoo yesterday. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

7. Ernie ate the last doughnut. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

8. They bought a new house last month. 

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

VII. Fill in the sentences with the correct form (past simple) of the verbs in 

brackets. 

( Nhìn các động từ trong ngoặc  chuyển về thì quá khứ đơn. Những động từ có chữ 

not phía trước là phải chuyển sang dạng phủ định. 

1. I ____________ (see) the film last night but I ____________ (not like) it. 

2. ____________ (Marco/ win) the golf competition? 

3. They ____________ (not play) very well yesterday. They ____________ (lose) the 

match. 

4. How many goals _________________ (your team/ score) in the first half? 

5. I ____________ (be) very tired, so I ____________ (go) to bed early last night. 

6. ____________ (you/ go) swimming this morning? 

7.  The children ____________, (not be) hungry, so they ____________ (not eat) 

anything. 

8.  Susan and her friends ____________ (come) to Japan three months ago. 

9. I ____________ (have) a wonderful holiday with my family last July. 

10. Jane ________ (not be) at the party last Sunday, so she ________ (not know)what 

happened. 


